
PHIẾU BÀI TẬP MÔN TIẾNG ANH LỚP 4 (phiếu 9)
I. Vocabulary (Từ vựng)
	Yesterday: hôm qua
At home: ở nhà
At the zoo: ở vườn thú
At school: ở trường
On the beach: trên bãi biển
	In the school library: ở thư viện     trường
Listen: nghe
Wash: giặt/ rửa
Water: nước/ tưới




II. Sentence (Mẫu câu)
1. Khi muốn hỏi hôm qua bạn ở đâu ta hỏi như thế nào?
Where was you yesterday?
Where + were  + you + yesterday?
Cách trả lời: I + was + địa điểm
Ví dụ: Where were you yesterday?                I was at the zoo.
Từ ví dụ trên em hãy lấy thêm 5 ví dụ.
2. Khi muốn hỏi hôm qua bạn đã làm gì ta dùng câu hỏi gì?
What did you do yesterday?
What + did + you + do + yesterday?
Câu trả lời: I + verb- ed
Ví dụ: What did you do yesterday?             I played football
  Từ ví dụ trên em hãy lấy thêm 5 ví dụ.




II. Bài tập
1. Complete and say the words aloud
	/ d/
	/ t/
	/ ed /



	a. painted.  /       /
	b. played     /         /
	c. watched     /          /



2. Read and match
	1. played
	1- 
	a. a picture

	2. watched
	2-
	b. badminton

	3. painted
	3-
	c. the flowers

	4. watered
	4-
	d. TV


 
3. Put the words in order.
1. where/ yesterday/ were/ you/ morning/
………………………………………………………………………………………..
2. you/ did/ this/ do/ afternoon/ what/
……………………………………………………………………………………….?
3. picture/ afternoon/ a/ we/ painted/ this/
………………………………………………………………………………………..
4. you/ piano/ played/ did/ yesterday/ evening/ the
………………………………………………………………………………………?
4. Read and complete
	home
	played
	weekend
	watched
	watered
	did



Jack: Where were you last (1)…………………..?
Linda: I was at (2)……………………..
Jack: What (3)………………….you do?
Linda: I (4)…………..the flowers in the morning. In the afternoon I (5)……………
badminton with my mother. In the evening I (6)…………………TV.
5. Write about what you did last weekend.
	
Hi, my name’s………………………………………………………………………………….

Last weekend I was……………………………………………………………………………..

I ………………………………………………………………………………….in the morning.

I ……………………………………………………….. ……………………...in the afternoon.

I…………………………………………………………………………………...in the evening.





















ĐÁP ÁN CHO BÀI TẬP

1. Complete and say the words aloud
	a. painted.  /    t   /
	b. played     /      d   /
	c. watched     /    ed     /



2. Read and match
	1. played
	1-  b
	a. a picture

	2. watched
	2- d
	b. badminton

	3. painted
	3- a
	c. the flowers

	4. watered
	4- c
	d. TV


 
3. Put the words in order.
1. Where were you yesterday morning?
2. What did you do this afternoon?
3. We painted a picture this afternoon.
4. Did you play the piano yesterday evening?
4. Read and complete
	home
	played
	weekend
	watched
	watered
	did



Jack: Where were you last (1) weekend?
Linda: I was at (2) home
Jack: What (3) did you do?
Linda: I (4) watered the flowers in the morning. In the afternoon I (5) played
badminton with my mother. In the evening I (6) watched TV.
[bookmark: _GoBack]5. Write about what you did last weekend. ( Viết về các hoạt động mình đã làm vào cuối tuần trước)



